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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	13804/BTC-QLCS
	13/10/2017
	V/v xử lý vướng mắc về ghi nợ tiền sử
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
	
	

	2. 
	Bộ Ngoại giao
	05/2017/TT-BNG
	17/10/2017
	V/v hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và
đón tiếp khách nước ngoài thăm địa
phương
	
	

	3. 
	Bộ Nội vụ
	2646/QĐ-BNV
	11/10/2017
	V/v thành lập tổ công tác của Bộ trưởng
kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa
phương
	
	

	4. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	3467/BKHCN-TCCB
	19/10/2017
	V/v đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi
dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở
trong nước và nước ngoài
	
	

	5. 
	Bộ Nội vụ
	5575/BNV-TH
	19/10/2017
	V/v đề nghị cử nữ công chức, viên chức
giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng
nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
	
	

	6. 
	Bộ Y tế
	5606/BYT-UBQG50
	03/10/2017
	Triển khai Tháng Hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
	
	

	7. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8844/BNN-VPĐP
	19/10/2017
	V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng
tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
điều kiện tiêu chí xét công nhận xã nông
thôn mới kiểu mẫu
	
	

	8. 
	Tổng cục phòng
chống thiên tai
	313/PCTT-ƯPKP
	20/10/2017
	V/v đánh giá thực trạng nơi ở an toàn và
đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng
chống lũ ống, lũ quyets sạt ở đất
	
	

	9. 
	Tổng cục Lâm nghiệp
	1706/TCLN-KL
	20/10/2017
	V/v hoàn thiện báo cáo các dự án có
chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm
nghiệp sang mục đích khác
	
	

	10. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4890/BGDĐT
-DCTHSSV
	18/10/2017
	V/v triển khai thi hành Nghị định số
80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định
về môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực
học đường
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	11161/VPCP-HC
	19/10/2017
	V/v gửi file điên tử của các hồ sơ trình
chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	13634/BTC-HCSN
	11/10/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp
thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân
số giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	102/2017/TT-BTC
	05/10/2017
	V/v hướng dẫn một số điều quy định tại
Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh
doanh casino
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	101/2017/TT-BTC
	04/10/2017
	V/v hướng dẫn một số điều quy định tại
Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh
doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và
bóng đá quốc tế
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	14170/BTC-NSNN
	23/10/2017
	V/v chuyển tiền ngân sách đóng hỗ trợ
đóng BHYT
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	14039/BTC-HCSN
	18/10/2017
	V/v dự thảo thông tư quy định cơ chế tài
chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức
KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ
tự chịu trách nhiệm
	
	

	17. 
	Tổng Cục đường
bộ Việt Nam
	6551/TCĐBVN
	17/10/2017
	V/v thông báo kết quả tổng hợp, phân tích
tình hình vi phạm từ dự liệu thiết bị
GSHT tại tổng cục ĐBVN tháng 9/2017
	
	

	18. 
	Bộ Xây dựng
	1069/QĐ-BXD
	11/10/2017
	V/v thành lập trung tâm tư vấn kinh tế xây
dựng thuộc Cục kinh tế xây dựng
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	9757/KH-BCT
	20/10/2017
	V/v tổ chức ngày quyền của người tiêu
dùng Việt Nam năm 2018
	
	

	20. 
	Chính phủ
	436/BC-CP
	13/10/2017
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
62/2013/QH13 về tăng cường công tác
quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận
hành khai thác công trình thủy điện
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	2009/QĐ-BTC
	06/10/2017
	V/v bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
trung ương cho  ngân sách địa phương
kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình
mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã
hội năm 2017
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8587/BKHĐT-QLKTW
	20/10/2017
	V/v đề nghị góp ý dự thảo tờ trình Thủ
tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về
chính sách cạnh tranh quốc gia
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	812/TB-BTC
	20/10/2017
	V/v kết luận kiểm tra công tác cải cách
hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách
hành chính của Chính phủ tại tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	14269/BTC-ĐT
	24/10/2017
	V/v hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân
sách trung ương năm 2016
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	14116/BTC-TCDN
	20/10/2017
	V/v đôn đốc báo cáo tình hình cơ cấu lại
cổ phần hóa thoái vốn tại doanh nghiệp
	
	

	26. 
	Tập đoàn Vingroup Công ty CP
	0191/2016/QĐ-TGĐ
	03/04/2017
	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
khu nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang
	
	

	27. 
	Tập đoàn
Vingroup Công ty CP
	075/2017/QĐ-TGĐ
	12/10/2017
	V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu
tư dự án khu nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên
Quang
	
	

	28. 
	Tập đoàn
Vingroup Công ty CP
	0 số
	23/10/2017
	Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	501/TB-VPCP
	25/10/2017
	Thông báo kết luận  của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam tại cuộc họp xử lý kiến nghị
của Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm
1972
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	11303/VPCP-KSTT
	24/10/2017
	V/v xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo
sáng kiến thực hiện liên thông các TTHC:
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai
táng/hưởng mai táng phí
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	11207/BC-VPCP
	20/10/2017
	Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách
nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm quý III năm 2017
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	11296/VPCP-CN
	24/10/2017
	V/v Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg
ngày 25/11/2016 của TTgCP về kiểm soát
tải trọng xe.
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	39/CT-TTG
	24/10/2017
	Chỉ thị tăng cường công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp
luật về chống người thi hành công vụ
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	1618/QĐ-TTg
	24/10/2017
	Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng hệ
cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài
Nguyên và Môi trường
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	111/NQ-CP
	23/10/2017
	Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành
chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính phủ
	117/2017/NĐ-CP
	19/10/2017
	Nghị định quy định về quản lý, sử dụng
ngân sách nhà nước đối với một số hoạt
động đối ngoại
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3841/BTTTT- CATT
	23/10/2017
	V/v đôn đốc tiếp tục tăng cường bảo đảm
ATTT trước sự kiện APEC năm 2017
	
	

	38. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	3820/BTTTT-THH
	20/10/2017
	V/v báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống
CNTT của các Bộ, ngành, địa phương
trong giai quyết TTHC
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	14277/BTC-NSNN
	24/10/2017
	V/v thực hiện một số chế độ, chính sách
chưa bố trí trong định mức chi thường
xuyên NSĐP năm 2017
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	108/2017/TT-BTC
	16/10/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung điều 3 Thông tư số
187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí
khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám
quốc gia
	
	

	41. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8724/BKHĐT-QLKTT

	24/10/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại
nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
	
	

	42. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	27/2017/TT-BTTTT
	20/10/2017
	V/v quy định về quản lý, vận hành, kết
nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin
trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của
các cơ quan Đảng, Nhà nước
	
	

	43. 
	Cục ngoại vụ
	513/CNV-ĐP
	24/10/2017
	V/v quảng bá dự án kêu gọi đầu tư nước
ngoài tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh
doanh Việt Nam
	
	

	44. 
	Cục kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật
	588/KTr-VB-VP
	24/10/2017
	V/v thực hiện gửi văn bản quy phạm pháp
luật để kiểm tra
	
	

	45. 
	Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam
	950/HĐQT
	20/10/2017
	V/v chuyển đổi hình thức cho vay thu hồi
vốn tại dự án hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn
phắt triển nuôi trâu bò
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	11346/VPCP-TH
	25/10/2017
	V/v triển khai Nghị quyết Trung ương 6
khóa XII
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1622/QĐ-TTg
	25/10/2017
	V/v phê duyệt đề án đẩy mạnh hoạt động
của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường
năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên
trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin
mạng trên toàn quốc đến 2020
	
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	5601/BNV-TCBC
	23/10/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo NĐ
của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều
của NĐ số 108/2014/NĐ-CP
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	14365/BT
C-ĐT
	25/10/2017
	V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách
trung ương để tiếp tục thi công xây dựng
kè bảo vệ bờ sông Gâm
	
	

	50. 
	Bộ Xây dựng
	2524/BXD-KTXD
	26/10/2017
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn quản lý các dự án PPP hạ tầng kỹ
thuật đô thị
	
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	5645/BNV-TT
	25/10/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ
đạo của thủ tướng Chính phủ về công tác
tổ chức cán bộ
	
	

	52. 
	Bộ Nội vụ
	5657/BN
V-KHTC
	25/10/2017
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
quy định chế độ báo cáo thông kê ngành
Nội vụ
	
	

	53. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	8857/BNN-PCTT
	20/10/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung nghị định số
66/2014/NĐ-CP của Chính phủ
	
	

	54. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	8840/BNN-PC
	19/10/2017
	V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi
danh mục văn bản QPPL có liên quan đến
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông
nghiệp và PTNT
	
	

	55. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3552/QĐ-BNN
	31/08/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý,
phát hành và cấp bienr xe hộ đê làm
nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên
tai
	
	

	56. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	3967/QĐ-BNN
	04/10/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về
phòng chống thiên tai
	
	

	57. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3568/BKHCN-TTr
	26/10/2017
	V/v phối hợp chỉ đạo xử lý hành vi kinh
doanh xăng dầu trái pháp luật
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	11465/VPCP-KTTH
	27/10/2017
	V/v gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn
đối với chủ tàu vỏ thép
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	11443/VPCP-QHĐP
	27/10/2017
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	11399/VPCP-KSTT
	26/10/2017
	V/v Danh mục báo cáo định kỳ của các
bộ, ngành, địa phương
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	1636/QĐ-TTg
	26/10/2017
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật
cảnh vệ
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	1651/QĐ-TTg
	27/10/2017
	Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương
trình “Hỗ trợ chính sách  phát triển năng
lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng
bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi
và hải đảo” sử dụng vốn ODA  không
hoàn lại do EU tài trợ.
	
	

	63. 
	Tổng Cục cảnh sát
	3385/BC-BCĐ
	13/10/2017
	V/v kết quả thực hiện Chương trình 130/CP
	
	

	64. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8759/BKHĐT-TH
	25/10/2017
	V/v dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn
NSNN năm 2018
	
	

	65. 
	Ủy ban Dân tộc
	1178/UBDT-TCCB
	27/10/2017
	V/v hoàn thiện hồ sơ và bổ sung cơ cấu
đại biểu đề nghị khen thưởng
	
	

	66. 
	Chính phủ
	474/BC-CP
	19/10/2017
	V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông năm 2017
	
	

	67. 
	Tổng cục cảnh sát
	3417/TB-BCĐ
	18/10/2017
	V/v tình hình, kết quả công tác phòng
chống tội phạm quý III năm 2017
	
	

	68. 
	Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam
	2146/LH-TCCB
	27/10/2017
	V/v nhân sự Ủy viên ban thường vụ Hội
hữu nghị Việt Nam Tây Ban Nha
	
	

	69. 
	Tổng cục ký thuật
	7244/TCKT-CHC
	20/10/2017
	V/v bàn giao khu gia đình quân đội ra địa
phương quản lý
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	14506/BTC-NSNN
	27/10/2017
	V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính
sách an sinh xã hội năm 2016, 2017
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	4937/BTP-PLDSKT
	26/10/2017
	V/v báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp năm 2017
	
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	1629/TTr-TTg
	27/10/2017
	Tờ trình Đề nghị tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	11457/VPCP- QHQT
	27/10/2017
	Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đi
công tác Nhật Bản
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính phủ
	11486/VPCP-TTĐT
	27/10/2017
	V/v cung cấp thông tin  thực hiện quy
định về Công báo
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	11481/VPCP-DMDN
	27/10/2017
	V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở
hữu vốn nhà nước về SCIC
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	505/TB-VPCP
	27/10/2017
	V/v kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến
độ đàm phán các dự án vay vốn ADB
	
	

	77. 
	Bộ Tư pháp
	4973/BTP-VĐCXDPL
	27/10/2017
	V/v báo cáo về những khó khăn vướng
mắc của Luật Ban hành VBQPPL
	
	

	78. 
	Bộ Xây dựng
	2547/BXD-KTXD
	27/10/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế
Thông tư số 02/2015/TT-BXD hướng dẫn
phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	
	

	79. 
	Bộ Nội vụ
	5709/BNV-VTLTNN
	30/10/2017
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị
số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	80. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5031/BGDĐT-KHTC
	27/10/2017
	V/v kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng
lạm thu trong các cơ sở giáo dục
	
	

	81. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4992/BGDĐT-GDCTHSSC
	25/10/2017
	V/v khắc phục hậu quả thiên tai
	
	

	82. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	26/2017/TT-BGDĐT
	18/10/2017
	V/v quy định tổ chức hoạt động văn hóa
của học sinh, sinh viên trong các cơ sở
giáo dục
	
	

	83. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2847/QĐ-BKHCN
	19/10/2017
	V/v phê duyệt kinh phí dự án do trung
ương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội nông thôn, miền núi
	
	

	84. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	4483/BVHTTDL-
DSVH
	20/10/2017
	V/v kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt
Nam lần thứ XIII
	
	

	85. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2625/QĐ-BTNMT
	24/10/2017
	V/v thành lập hội đồng đấu giá quyền khai
thác khoáng sản
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